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         Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày các tác hại của bụi?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày nguyên nhân gây tai nạn trong hàn cắt gọt kim loại?
Câu 3: (3.0 điểm) Trình bày biện pháp an toàn khi hàn cắt gọt kim loại bằng hàn điện?
Câu 4: (2.0 điểm) Kể tên các dụng cụ an toàn khi tiếp xúc với điện trong sửa chữa và kiểm tra?
	
_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	
	- Gây cháy hoặc nổ ở nơi có điều kiện thích hợp.
- Gây biến đổi về sự cách điện: Làm giảm khả năng cách điện của bộ phận cách điện, gây chập mạch....
- Gây mài mòn thiết bị trước thời hạn.
- Tổn thương cơ quan hô hấp: xây sát, viêm kinh niên, tùy theo loại bụi có thể dẫn đến viêm phổi, ung thư phổi.
- Bệnh ngoài da: bịt lỗ chân lông, lở loét, ghẻ....
- Tổn thương mắt.
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	2.0

	
	
	· Do giật khi hàn điện
· Do hồ quang hàn làm bỏng da, đau mắt
· Do cháy nổ bởi ngọn lửa hàn - cắt
· Do hàn - cắt ở những nơi nguy hiểm như trong ống, trên cao,...
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	3.0

	
	
	- Cần có mặt nạ che và áo quần bảo hộ chuyên dùng.
- Không hàn gần những nơi, vật dễ bắt lửa.
- Phải thông gió tốt. Nếu hàn ở nơi kín phải có người canh chừng.
- Không hàn các vật đang có áp lực.
- Đối với bình chứa chất dễ cháy, phải rửa sạch trước khi hàn và lúc hàn phải mở nắp.
- Máy hàn phải có bao che, cách điện, nối đất, tránh bị ướt nước.
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	2.0

	
	
	- Sào cách điện.
- Kìm cách điện.
- Găng tay cách điện.
- Ủng cách điện.
- Giày cách điện.
- Thảm cách điện.
- Bục cách điện.
- Các dụng cụ có tay cầm cách điện .
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